
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Số: 81/TB-ĐHKT-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2025 

THÔNG BÁO 

V/v quy tắc tạo mã học phần cho các chương trình đào tạo 

trên hệ thống University Information System (UIS) 

 

Nhằm xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu của tất cả chương trình đào tạo của các bậc/hệ 

và các loại hình đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi từ khâu thiết kế chương trình đào tạo đến 

việc vận hành thực hiện lập kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, lịch thi,… 

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất xây dựng Quy tắc tạo mã học phần 

cho các chương trình đào tạo trên hệ thống University Information System (UIS) như sau: 

1. Cấu tạo mã học phần 

Mã học phần bao gồm 9 ký tự, trong đó: (1) Mã khoa/đơn vị phụ trách: 3 ký tự đầu tiên 

(đính kèm phụ lục); (2) Mã loại hình/bậc đào tạo: gồm 1 ký số tiếp theo (đính kèm phụ lục); (3) 

Mã khoa/đơn vị phụ trách: gồm 2 ký số tiếp theo (đính kèm phụ lục); (4) Số thứ tự của học 

phần: gồm 3 ký số tiếp theo, là số thứ tự của học phần thuộc một khoa/đơn vị phụ trách tương 

ứng với một loại hình/bậc đào tạo được bắt đầu từ 001. 

2. Nguyên tắc tạo mã cùng tên học phần 

Nguyên tắc tạo mã cùng tên học phần sẽ căn cứ vào nội dung chương trình đào tạo được 

ban hành, ưu tiên theo thứ tự như sau: (1) Khoa phụ trách; (2) Số tín chỉ (LT: Lý thuyết, TH: 

Thực hành, DA: Đồ án, TT: Thực tế); (3) Ngôn ngữ giảng dạy; (4) Ngành áp dụng; (5) Tính 

chất học phần (Giảng dạy tại phòng máy tính, phòng mô phỏng, …). 

Ban Giám đốc thông báo đến các đơn vị có liên quan biết để phối hợp thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, Quý Thầy/Cô có vấn đề cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ ThS. Võ Thị Tâm - 

Phó Trưởng ban Đào tạo (email: tam@ueh.edu.vn, ĐT: 0908.371.654). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC  

- CTHĐĐH, Giám đốc (để báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Phó Giám đốc (để biết);  

- Lãnh đạo các trường/PHVL; 

- Phòng ĐBCL - PTCT; 

- Ban Quản trị hạ tầng; 

- Các khoa/viện đào tạo; 

- Kho tri thức (ĐT cập nhật); 

- Lưu: VT, ĐT. 
 PGS.TS. Bùi Quang Hùng 

mailto:tam@ueh.edu.vn


PHỤ LỤC 

(Đính kèm Thông báo: 81/TB-ĐHKT-ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2025 của 

 Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 

1. MÃ KHOA/ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH (3 ký tự): 

STT MÃ KHOA/ĐƠN VỊ 

Phụ trách (3 ký tự) 

TÊN KHOA/ĐƠN VỊ 

1 COB Trường Kinh doanh 

2 MAN Khoa Quản trị 

3 BUS Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 

4 FIN Khoa Tài chính 

5 BAN Khoa Ngân hàng 

6 ACC Khoa Kế toán 

7 TOU Khoa Du lịch 

8 HUR Viện Phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh 

9 CEL Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước 

10 ECO Khoa Kinh tế 

11 PUF Khoa Tài chính công 

12 LAW Khoa Luật 

13 GOV Khoa Quản lý nhà nước 

14 FOR Khoa Ngoại ngữ 

15 MAT Khoa Toán Thống kê 

16 EEP Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á 

17 HAP Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe 

18 SFI Viện Tài chính bền vững 

19 IAM Viện Toán ứng dụng 

20 STT Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý 

 

 

 

 



STT MÃ KHOA/ĐƠN VỊ 

Phụ trách (3 ký tự) 

TÊN KHOA/ĐƠN VỊ 

21 CTD Trường Công nghệ và Thiết kế 

22 INF Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh 

23 MED Khoa Thiết kế truyền thông 

24 INT Viện Công nghệ thông minh và tương tác 

25 UII Viện Đổi mới sáng tạo 

26 SCM Viện Đô thị thông minh và quản lý 

27 TED Trung tâm Công nghệ thông minh và thiết kế 

28 VLC Phân hiệu UEH Vĩnh Long 

29 POL Viện Khoa học chính trị - xã hội 

30 PHY Trung tâm Giáo dục thể chất 

31 ISB Viện Đào tạo quốc tế 

32 DOT Ban Đào tạo 

33 DSA Ban Chăm sóc người học 

2. MÃ LOẠI HÌNH/BẬC ĐÀO TẠO 

STT MÃ LOẠI HÌNH/BẬC 

ĐÀO TẠO 

TÊN LOẠI HÌNH/BẬC ĐÀO TẠO 

1 5 Đại học 

2 6 Thạc sĩ 

3 7 Tiến sĩ  

4 8 Thạc sĩ (Điều hành cao cấp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MÃ KHOA/ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH (2 ký số): 

STT MÃ KHOA/ĐƠN VỊ 

Phụ trách (2 ký số) 

TÊN KHOA/ĐƠN VỊ 

1 70 Trường Kinh doanh 

2 02 Khoa Quản trị 

3 03 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 

4 05 Khoa Tài chính 

5 06 Khoa Ngân hàng 

6 07 Khoa Kế toán 

7 15 Khoa Du lịch 

8 80 Viện Phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh 

9 71 Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước 

10 01 Khoa Kinh tế 

11 04 Khoa Tài chính công 

12 11 Khoa Luật 

13 12 Khoa Quản lý nhà nước 

14 13 Khoa Ngoại ngữ 

15 08 Khoa Toán Thống kê 

16 81 Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á 

17 82 Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe 

18 17 Viện Tài chính bền vững 

19 83 Viện Toán ứng dụng 

20 84 Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý 

 

 

 

 



STT MÃ KHOA/ĐƠN VỊ 

Phụ trách (2 ký số) 

TÊN KHOA/ĐƠN VỊ 

21 72 Trường Công nghệ và Thiết kế 

22 09 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh 

23 48 Khoa Thiết kế truyền thông 

24 47 Viện Công nghệ thông minh và tương tác 

25 50 Viện Đổi mới sáng tạo 

26 49 Viện Đô thị thông minh và quản lý 

27 85 Trung tâm Công nghệ thông minh và thiết kế 

28 73 Phân hiệu UEH Vĩnh Long 

29 10 Viện Khoa học chính trị - xã hội 

30 14 Trung tâm Giáo dục thể chất 

31 74 Viện Đào tạo quốc tế 

32 66 Ban Đào tạo 

33 35 Ban Chăm sóc người học 
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